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GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA 
Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp - là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị nhà bếp 
cao cấp Thương hiệu  Malloca, các sản phẩm chính bao gồm: máy hút khói khử mùi, bếp gas, bếp 
điện từ, bếp domino, bếp nướng ngoài trời, bếp liên hoàn, lò nướng điện âm, lò vi sóng, máy rửa 
chén, máy sấy chén, chậu rửa, vòi chậu… 

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng như đem tới sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các 
sản phẩm mang thương hiệu Malloca. Malloca đã thực hiện việc mua bảo hiểm an toàn sử dụng cho 
tất cả các sản phẩm của mình với giá trị bảo hiểm là 1.000.000.000 (một tỷ đồng). Tem bảo hiểm 
được dán trên tất cả các sản phẩm cuả Malloca kể từ ngày 01-09-2008. 

 

Các sản phẩm của Malloca được bảo hành 2 năm tại trung tâm bảo hành: 
- Tại Hà nội: 154 Thái Hà, Q.Đống Đa - Hà Nội 
- Tại Tp HCM: 279 Nguyễn Văn Trổi, P.10, Q. Phú Nhuận 

MỘT SỐ CẢNH BÁO:  
Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm dụng cụ nhà bếp giả hoặc nhái 

theo thương hiệu của MALLOCA bằng cách bớt đi 1 chữ “L” trên dòng chữ MALLOCA. Một số 
khách hàng đã nhầm lẫn khi mua hàng. 

 Chúng tôi xin lưu ý quý khách hàng khi chọn mua sản phẩm của MALLOCA: Tất cả các sản 
phẩm của MALLOCA do công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp độc quyền phân phối trên toàn 
quốc. 

LƯU Ý KHI NHẬN HÀNG: 
- Trên sản phẩm phải có dán tem chống hàng giả do bộ Công an cấp, bề mặt tem có in hình 

logo chữ “ M ” có các ngôi sao xung quanh 

- Tất cả các loại bếp của MALLOCA đều có dán tem bảo hiểm an toàn cho khách hàng sử 
dụng trị giá bảo hiểm 1 tỷ đồng. 
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- Trên tem bảo hành của sản phẩm phải có đóng dấu tròn của công ty Bách Hợp 

- Ngoài ra khách hàng có thể yêu cầu bên bán hàng cung cấp các giấy tờ sau: 

- 1/ Giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu của MALLOCA tại Tây Ban Nha mang số: 
M2675401-0 

- 2/ Giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu của MALLOCA tại Việt Nam mang số: 72648 

BẾP GAS MALLOCA 

 

Kích thước mặt bếp (mm) Kích thước mặt cắt đá (mm) 

A B H C D 

Bếp gas đôi 

 

A x B x H: 720 x 410 x 75 mm 

C x D: 660 x 360mm 

AS 720 

-Bếp kính âm 2 gas - Kiềng vuông  

-Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 8 mm  

-Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V  

-Van an toàn. Tự động tắt gas  

-Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas  

-Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1  

-Lượng gas tiêu thụ 423 g/h  
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A x B x H: 720 x 410 x 175mm 

C x D: 660 x 360mm 

AS 920 

-Bếp kính âm 2 gas  

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu xanh, đen -  
8 mm  

- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V  

- Van an toàn. Tự động tắt gas  

- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1  

- Lượng gas tiêu thụ 423 g/h  

 

A x B x H: 730 x 420 x 75mm 
C x D: 660x360mm 

GHG 732A 

- Bếp kính âm 2 gas  
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen - 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2  
- Lượng gas tiêu thụ: 496 g / h  
 

A x B x H: 780 x 450 x 75mm 

C x D: 710 x 410mm 

PF 820 

-Bếp kính âm 2 gas 
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen – 8mm 
- Mâm hứng nước tráng men màu đen 
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V 
- Van an toàn. Tự động ngắt gas: 4.5kW x2 
- Lượng gas tiêu thụ: 656 (g/h) 
- Kích thước mặt bếp: W  
- Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu)  
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A x B x H: 860 x 500 x 90mm 

C x D: 830x475mm 

GHS 912 

- Bếp Inox âm 2 gas 

- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5  V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas  
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2    
- Lượng gas tiêu thụ: 496 g / h  
 

A x B x H: 780 x 450 x 100 mm 

C x D: 665 x 385mm 

GF 666N 

- Bếp kính âm 2 gas  
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen viền 
gương 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas  
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x 2  
 

Bếp gas 3 
GHG 733B 

- Bếp kính âm 3 gas  
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 
viền gương 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 
1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 1.88 
kW x 1  -  2.4 kW x 1  
- Lượng gas tiêu thụ: 560 g / h  
 

 

A x B x H: 730 x 420 x 75mm 

C x D: 660x360mm 

   Page 7 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn   Page 8 

 

 

C x D: 660x360mm 

ính chịu lực, chịu nhiệt màu xanh 

Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2  -  0.9 
 x 1  

- Lượng gas tiêu thụ: 561 g / h  
 

 

C x D: 550x475mm 

GHG 703 

kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-

ống đánh lửa tự động bằng pin 

gas: 3,4kW x1 - 0,9kW 

Lượng gas tiêu thụ: 460 (g/h) 

x 75mm 

C x D: 665 x 385mm 

AS 930 

ính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 

ng đánh lửa tự động bằng Pin 

.4 kW x 1 - 2.4 

Lượng gas tiêu thụ 525 g/h  

 

A x B x H: 780 x 460 x 75 mm

GHG 733C 

- Bếp kính âm 3 gas  
- Mặt k
cẩm -thạch - 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 
1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- 
kW

A x B x H: 700 x 510 x 75mm

-Bếp kính âm 3 gas 

- Mặt 
8mm 

- Hệ th
1,5V 

- Van an toàn. Tự động ngắt gas 

- Công suất bếp 
x1 – 2,4kW x1 

- 

 

A x B x H: 720 x 430 

- Bếp kính âm 3 gas  

- Mặt k
8 mm  

- Hệ thố
1,5 V  

- Van an toàn. Tự động tắt gas  

- Công suất bếp gas: 3
kW x 1 - 1.4 kW x 1  

- 
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A x B x H: 860 x 500 x 90mm 

C x D: 830x475mm 

GHS 913 

- Bếp inox âm 3 gas  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 
1,5  V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas  
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1  -  2.4 
KW x 1  -   1.58 kW x 1   
- Lượng gas tiêu thụ: 560 g / h  
 

A x B x H: 780 x 450 x 100 mm 

C x D: 680 x410 mm 

GF 999N 

- Bếp kính âm 3 gas  
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 
viền gương 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 
1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas  
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x 2 - 1.7 
kW x 1  
- Kích thước: W  
- Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu)  
 

 

A x B x H: 780 x 450 x 100mm 

PF 830N 

- Bếp kính âm 3 gas  
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu 

đen 8 mm  
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 

1,5 V  
- Van an toàn. Tự động tắt gas  
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x  2  -   

1.7 kW x 1  
- Lượng gas tiêu thụ 656 g/h  
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Bếp gas 4 

 

A x B x H: 600 x 550 x 100mm 

C x D: 555 x 470mm 

GH 614AG 

- Bếp kính âm 4 gas 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-

8mm 

- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V 

- Van an toàn. Tự động ngắt gas 

- Công suất bếp: 3.4kw x 1 – 1.88kw x 2 – 

0.9kw x 1 

 
A x B x H: 600 x 510 x 100mm 

C x D: 555 x 470mm 

GHG 614 BG 

- Bếp kính âm 4 gas 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-

8mm 

- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V 

- Van an toàn. Tự động ngắt gas 

- Công suất bếp: 2.4kw x 1 - 1.88kw x 2 – 

0.9kw x 1 

 

A x B x H: 600 x 510 x 100mm 

C x D: 555 x 470mm 

GHG 604 C 

- Bếp kính âm 4 gas 

- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu kính 

gương-8mm 

- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V 

- Van an toàn. Tự động ngắt gas 

- Công suất bếp: 2.4kw x 1 - 1.88kw x 2 – 

0.9kw x 1 
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BẾP ĐIỆN MALLOCA 

PF 702 VS 

 

 Bếp kính âm 2 điện  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox  
 Hệ thống điều khiển cảm ứng  
 Khoá an toàn  
 Công suất bếp điện 

        2 vòng lửa  2 200 W - 220 V AC 
        1 vòng lửa  1 800 W - 220 V AC  

 Kích thước: W 700 x D 430 x  H 135mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 680 x 410mm 
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RH 640 T 

 

 Bếp kính âm 4 điện  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen  
 Hệ thống điều khiển cảm ứng  
 Khoá an toàn  
 Chế độ hẹn giờ  
 Công suất bếp điện 

        2 vòng lửa x 1 : 1000 / 2200 W - 220 V AC 
        2 vòng lửa x 1 : 700 / 1700 W - 220 V AC 
        1 vòng lửa x 2 :  1800 W - 220 V AC  

 Kích thước: W 580 x D 510 x H 55mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x Sâu) 560 x 490mm 

 

RH 740 T 
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 Bếp kính âm 4 điện  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox  
 Hệ thống điều khiển cảm ứng  
 Khoá an toàn  
 Chế độ hẹn giờ  
 Công suất bếp điện 

        2 vòng lửa x 1 :  1000 / 2200 W - 220 V AC 
        2 vòng lửa x 1 :  700 / 1700 W - 220 V AC 
        1 vòng lửa x 1 :  1800 W - 220 V AC 
        1 vòng lửa x 1 :  1200 W - 220 V AC  

 Kích thước: W  770 x  D 510 x  H 55mm 
 Kích thước mặt cắt đa: (Rộng x Sâu) 750 x 490mm 

 

BẾP GAS, ĐIỆN, TỪ LIÊN KẾT 

EG 101 
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Bếp kính âm, 1 gas + 1 điện. Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao) 720 x 420 x 80mm 

GS-FA 2B 

 

 Bếp kính âm 1 gas, 1 từ 

 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen – 8mm 

 Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V 

 Van an toàn, tự động ngắt gas 

 Hệ thống điều khiển cảm ứng cho bếp từ 

 Công suất bếp từ: 2100w-220V AC 

 Công suất bếp gas: 3.8 kW x 1 

 Lượng gas tiêu thụ: 227(g/h) 

 Kích thước mặt bếp: (Rộng x Sâu x Cao) 730 x 415 x 80mm 

 Kích thước bề mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 660 x 360mm 
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EG 201 NEW 

 

 Bếp kính âm 2 gas, 1 điện  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen  
 Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin cho bếp gas  
 Van an toàn. Tự động tắt gas  
 Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V  AC  
 Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2  
 Kích thước: W 750 x D 430 x H 80mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 665 x 385mm 

 

Q 31 W 
  

 

 Bếp kính âm 2 gas, 1 điện  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox  
 Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC  
 Van an toàn. Tự động ngắt gas  
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 Bếp điện 2 vòng lửa  
 Công suất bếp điện: 700 / 1700 W - 220 V AC  
 Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1  -  1.4 kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 350 g/h  
 Kích thước: W 600  x D 500 x H 100mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 425 x 550mm 

P 612 

 

 Bếp Inox  âm 1 gas, 2 điện âm kính  
 Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC  
 Van an toàn. Tự động ngắt gas  
 Bếp điện 2 vòng lửa  
 Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V  AC x 2  
 Công suất bếp gas: 4.5 kW x 1   
 Lượng gas tiêu thụ: 328 g / h  
 Kích thước: W 600  x D 510 x H 110mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 560 x 480mm 

 

PF 931 

 

   Page 16 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

 Bếp Inox  âm 3 gas, 1 điện âm kính  
 Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC  
 Van an toàn. Tự động ngắt gas  
 Bếp điện 2 vòng lửa  
 Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V  AC  
 Công suất bếp gas: 4.5 kW x 1   -   2.5 kW x 1    -    1 kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 582 g / h  
 Kích thước: W 860  x D 510 x H 110mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x Sâu ) 840 x 480mm 

 

GEH 604BS 
  

 

 Bếp kính âm 2 gas, 1 điện  
 Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC  
 Van an toàn. Tự động ngắt gas  
 Bếp điện 2 vòng lửa  
 Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V  AC  
 Công suất bếp gas: 2.4 kW x 1   -   1.88 kW x 1    -    0.9 kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 378 g/h  
 Kích thước: W 580  x D 500 x H 80mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x Sâu ) 555 x 475mm 
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GEH 915S 

 
 Bếp Inox  âm 4 gas, 1 điện  
 Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC  
 Van an toàn. Tự động ngắt gas  
 Bếp điện 2 vòng lửa  
 Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V  AC  
 Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1   -   2.4 kW x 1    -    1.88 kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 697 g / h  
 Kích thước: W 860  x D 500 x H 80mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x Sâu ) 830 x 475mm 

  

BẾP DOMINO 

 

GH 301S 
Bếp inox 1 gas dạng domino  

 Hệ thống đánh lửa tự động  
 Van an toàn, tự ngắt gas  
 Công suất bếp gas: 33.6 kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ:  248 g / h  
 Kích thước: W 290 x D 500 x H 90 

mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x 

Sâu ) 270 x 480mm 
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GH 301G 
 

 Bếp kính âm 1 gas dạng domino  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu 
đen - 8 mm  

 Hệ thống đánh lửa tự động bằng 
Pin 1,5 V  

 Van an toàn, tự động ngắt gas  
 Công suất bếp gas: 3.4kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 248 g / h  
 Kích thước: W 300 x D 510 x H 

100 mm 
 Kích thước mặt cắt đá ( Rộng x Sâu 

) 270 x 480mm 

 

GH 302AS 
 

 Bếp inox 2 gas dạng domino  
 Hệ thống đánh lửa tự động  
 Van an toàn, tự ngắt gas  
 Công suất bếp gas: 3.6 kW x 1 - 1,4 

kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ:  385 g / h  
 Kích thước: W 290 x D 500 x H 

90mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x 

Sâu ) 270 x 480mm 
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EH 302 
 

 Bếp inox 2 điện dạng domino  
 Công suất điện:  

- 2 000 W - 220 V AC x 1 
- 1 500 W - 220 V AC x 1  

 Kích thước: W 290 x D 500 x H 
85mm 

 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x 
Sâu ) 270 x 480mm 

 

RH 302T 
  

 Bếp kính âm 2 điện dạng domino  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu 
đen  

 Công suất điện:  
- 1 800 W - 220 V AC x 1 
- 1 400 W - 220 V AC x 1  

 Hệ thống điều khiển cảm ứng  
 Chế độ hẹn giờ  
 Kích thước: W 290 x D 510 x H 

55mm 
 Kích thước mặt cắt đá: ( Rộng x 

Sâu ) 270 x 490mm 

   Page 20 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

 

GH 301G 
 Bếp kính âm 1 gas dạng domino  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu 
đen - 8 mm  

 Hệ thống đánh lửa tự động bằng 
Pin 1,5 V  

 Van an toàn, tự động ngắt gas  
 Công suất bếp gas: 3.4kW x 1  
 Lượng gas tiêu thụ: 248 g / h  
 Kích thước: W 300 x D 510 x H 

100mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x 

Sâu) 270 x 480mm 

 

GH 302BG 
 Bếp kính âm 2 gas dạng domino  
 Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu 
đen - 8 mm  

 Hệ thống đánh lửa tự động bằng 
Pin 1,5 V  

 Van an toàn, tự động ngắt gas  
 Công suất bếp gas: 

- 3.3 kW x 1 
- 2.5 kW x 1  

 Lượng gas tiêu thụ: 312 g / h  
 Kích thước: W 300 x D 510 x H 

100mm 
 Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x 

Sâu) 270 x 480mm 

 

 

   Page 21 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

LÒ NƯỚNG ĐIỆN ÂM 
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EB - 8C11 
 Lò nướng điện âm kệ đa 

năng  
 Dung tích 57 lít  
 Thân, vỏ làm bằng thép 

không rỉ đặc biệt  
 Mặt kính màu đen, hai 

lớp cách nhiệt  
 Quạt giải nhiệt  
 8 chức năng nướng xiên 

quay, đảo chiều quay  
 Chế độ báo giờ, hẹn giờ, 

chuông báo  
 Hệ thống điều khiển và 

hiển thị bằng điện tử 
(Digtal)  

 Màn hình hiển thị tinh 
thể lỏng  

 Công suất: 2 100 W  
 Điện áp: 220 V AC  

 

EB – 8BC15 
 Lò nướng điện âm kệ đa 

năng  
 Dung tích 57 lít  
 Thân, vỏ làm bằng thép 

không rỉ đặc biệt  
 Mặt kính màu đen, hai 

lớp cách nhiệt  
 Quạt giải nhiệt  
 8 chức năng nướng xiên 

quay, đảo chiều quay  
 Chế độ báo giờ, hẹn giờ, 

chuông báo  
 Hệ thống điều khiển và 

hiển thị bằng điện tử 
(Digtal)  

 Màn hình hiển thị tinh 
thể lỏng  

 Công suất: 2 100 W  
 Điện áp: 220 V AC  
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EB – 8B16 
 Lò nướng điện âm kệ đa 

năng  
 Dung tích 57 lít  
 Thân, vỏ làm bằng thép 

không rỉ đặc biệt  
 Mặt kính màu đen, hai 

lớp cách nhiệt  
 Quạt giải nhiệt  
 8 chức năng nướng xiên 

quay, đảo chiều quay  
 Chế độ báo giờ, hẹn giờ, 

chuông báo  
 Hệ thống điều khiển và 

hiển thị bằng điện tử 
(Digtal)  

 Màn hình hiển thị tinh 
thể lỏng  

 Công suất: 2 100 W  
 Điện áp: 220 V AC  

 

 EB – 8B 25 
 Lò nướng điện âm kệ đa 

năng  
 Nút điều  khiển âm mặt 

kính  
 Dung tích 57 lít  
 Thân, vỏ làm bằng thép 

không rỉ đặc biệt  
 Mặt kính màu đen, hai 

lớp cách nhiệt  
 Quạt giải nhiệt  
 8 chức năng  
 Chức năng nướng xiên 

quay, đảo chiều quay  
 Chế độ báo giờ, hẹn giờ, 

chuông báo  
 Hệ thống điều khiển và 

hiển thị bằng điện tử 
(Digtal)  

 Màn hình hiển thị tinh 
thể lỏng  

 Công suất: 2 100 W  
 Điện áp: 220 V AC 
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EB – 9BC 15 
 Lò nướng điện âm kệ đa 

năng  
 Dung tích 68 lít  
 Thân, vỏ làm bằng thép 

không rỉ đặc biệt  
 Mặt kính màu đen, hai 

lớp cách nhiệt  
 9 chức năng nướng xiên 

quay, đảo chiều quay  
 Chế độ báo giờ, hẹn giờ, 

chuông báo  
 Hệ thống điều khiển và 

hiển thị bằng điện tử 
(Digtal)  

 Màn hình hiển thị tinh 
thể lỏng  

 Công suất: 2 100 W  
 Điện áp: 220 V AC 
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LÒ NƯỚNG NGOÀI TRỜI BẰNG GAS 

BBQ 9203 

 

 Bếp nướng bằng gas  
 Sơn tĩnh điện  
 2 mâm lửa  
 Đồng hồ chỉ nhiệt độ  
 Công suất bếp gas: 4.9 kW  
 Lượng gas tiêu thụ: 0,357 kg / h  
 Kích thước: W 1 060 mm  x  D 520 mm x H 960 mm 
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BBQ 9303 

 
 Bếp nướng bằng gas  
 Inox + sơn tĩnh điện  
 3 mâm lửa  
 Đồng hồ chỉ nhiệt độ  
 Công suất bếp gas: 9 kW  
 Lượng gas tiêu thụ: 0,65 kg / h  
 Kích thước: W 1 270 x D 650 x H 1 120 mm 
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LÒ VI SÓNG MALLOCA 

MW 23.2G 

 

 Lò vi sóng + nướng  
 Dung tích 23 lít  
 6 mức công suất vi sóng  
 10 thực đơn lập trình sẵn  
 Chức năng rã đông  
 Chức năng nấu nhanh  
 Dồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số  
 Khoá ngừa trẻ em  
 Khoang lò, vỏ ngàoi bằng thép không rỉ  
 Công suất tiêu thụ điện: 900 / 1 000 W  -  220 V AC  
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MW 25.4G 

 

 Lò vi sóng + nướng  
 Dung tích 25 lít  
 11 mức công suất vi sóng  
 14 thực đơn lập trình sẵn  
 Chức năng rã đông  
 Chức năng nấu nhanh  
 Dồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số  
 Khoá ngừa trẻ em  
 Khoang lò, vỏ ngàoi bằng thép không rỉ  
 Công suất tiêu thụ điện: 900 / 1 200 W  -  220 V AC 
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MÁY RỬA CHÉN 

WQP 12-9346 
 Máy rửa chén âm kệ bếp  
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 )  

ng rỉ  

g rỉ  

 Mặt cửa có thể thay đổi ( Inox hoặc 
gỗ

 Hệ thống điều khiển điện tử  
 Hiển thị bằng màn hình LCD  
 Dung tích 12 bộ đồ ăn Châu Âu  
 Khung kệ, thùng máy bằng thép 

khô
 Hệ thống rửa thuỷ lực, 3 tầng tay phun  
 7 chương trình rửa, thời gian rửa từ 30 

phút đến 2 tiếng. 
 Lượng nước  tiêu thụ 16 lít / 1 lần rửa  
 Chương trình rửa nửa tải  
 Điều chỉnh nhiệt độ rửa  
 Chế độ Delay  
 Công suất tiêu thụ điện: 1760 W    220 

V AC  
 

WQP 12-9242 
 

 Máy rửa chén, đứng độc lập  
 Hệ thống điều khiển điện tử  
 Dung tích 12 bộ đồ ăn Châu Âu  
 Khung kệ, thùng máy bằng 

thép khôn
 Hệ thống rửa thuỷ lực, 3 tầng 

tay phun  
 7 chương trình rửa, thời gian 

rửa từ 30 phút đến 2 tiếng 
 Lượng nước  tiêu thụ 16 lít / 1 

lần rửa  
 Chế độ Delay  
 Công suất tiêu thụ điện: 1760 

W    220 V AC  
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MÁY SẤY CHÉN MALLOCA 

SMV-60M 
 Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa  

 Đứng độc lập  
 Hệ thống điều khiển tự đông  
 Ngăn trên: khử trùng bằng Ozone  
 Ngăn duới: khử trùng bằng nhiệt độ cao và 

tia cực tím  
 Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V 

AC  
 Kích thước: W 430 x D 383 x H  

 
 
 
 
 
 
 

ZLD 90H 

 

 Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa, âm kệ bếp  
 Bề mặt kính viền nhôm  
 Hiển thị màn hình LCD  
 Khử trùng bằng nhiệt độ cao,  Ozone và tia cực tím  
 Chức năng tiệt trùng trái cây và rau quả  
 Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V AC  
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ZLD 90I 
 Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa, âm kệ bếp  
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 Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V AC  
 

 Bề mặt kính viền nhôm 
 Hệ thống điều khiển bằng cảm ứng  
 Hiển thị màn hình LCD  
 Khử trùng bằng nhiệt độ cao,  Ozone và tia cực 

tím  
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